
PHÒNG THI SỐ: 1 Môn thi: Toeic

Địa điểm: 101A2 Ngày thi: 09/01/2021

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Lớp Số đề Số tờ Ký nộp

1 51 68DCKT11013 Nguyễn Thị  Phượng 68DCKT11

2 52 67DCOT10063 Trần Văn  Quân 67DCOT11

3 53 67DCOT10064 Nguyễn Ngọc  Quý 67DCOT11

4 54 66DCCD10051 Nguyễn Xuân  Quỳnh 67DCOT12

5 55 68DCKT10022 Nguyễn Hương  Quỳnh 68DCKT11 Cấm thi

6 56 67DCCD10033 Quản Văn  Sơn 67DCCD11

7 57 67DCOT10071 Nguyễn Thanh  Sơn 67DCOT11

8 58 67DCOT10070 Nguyễn Công  Sơn 67DCOT12

9 59 67DCOT10072 Lê Văn  Sỹ 67DCOT11

10 60 66DCOT10039 Phùng Thế  Tài 66DCOT11

11 61 66DCCD10014 Nguyễn Văn  Tâm 66DCCD11

12 62 67DCOT10074 Phan Văn  Thắng 67DCOT12

13 63 67DCCD10040 Nguyễn Văn  Thiện 67DCCD11

14 64 67DCOT10077 Trần Văn  Thìn 67DCOT11

15 65 68DCKT10024 Ngô Thị  Thương 68DCKT11 Cấm thi

16 66 67DCCO20160 Lê Tiến  Thường 67DCOT11

17 67 68DCKT10025 Trần Thanh  Thúy 68DCKT11

18 68 68DCKT10027 Nguyễn Thị Sơn  Thủy 68DCKT11

19 69 67DCOT10092 Nguyễn Minh  Tiến 67DCOT12

20 70 67DCOT10079 Nguyễn Mạnh  Toàn 67DCOT12

21 71 67DCOT10096 Trần Xuân  Trung 67DCOT11

22 72 66DCCD10122 Phan Minh  Tuấn 66DCOT12

23 73 67DCOT10083 Mai Anh  Tuấn 67DCOT11

24 74 67DCOT10088 Trịnh Duy  Việt 67DCOT11

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2 GV CHẤM THI 2GV CHẤM THI 1

Ca thi: 9h00-11h00

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI LẦN 1 - HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2020-2021

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC  CHÍNH QUY 

Danh sách gồm 24 sinh viên



GV CHẤM THI 2


